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[bookmark: loai_1]DỰ THẢO

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
(Luật Phát triển công nghiệp)

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành Luật Phát triển công nghiệp.
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Chương I
[bookmark: chuong_1_name]QUY ĐỊNH CHUNG

[bookmark: chuong_2]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Luật này quy định về các chính sách, hoạt động phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại Việt Nam.
Các ngành khai khoáng; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí; cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này.
2. Việc phát triển các ngành hóa chất, công nghiệp công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ cao áp dụng theo quy định tại các luật chuyên ngành. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Công nghiệp chế biến, chế tạo gồm các hoạt động làm biến đổi về mặt vật lý, hoá học của vật liệu, chất liệu hoặc làm biến đổi các thành phần cấu thành của nó để tạo ra sản phẩm mới, được quy định cụ thể tại hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
2. Chiến lược phát triển công nghiệp quốc gia là chiến lược do Chính phủ ban hành nhằm xác định quan điểm, định hướng, mục tiêu phát triển công nghiệp quốc gia trong từng thời kỳ và tổ chức sử dụng các nguồn lực của đất nước từ Trung ương đến địa phương để bảo đảm thực hiện các quan điểm, định hướng, mục tiêu phát triển công nghiệp quốc gia.
3. Chương trình phát triển công nghiệp là các chương trình do Thủ tướng Chính phủ ban hành trên cơ sở Chiến lược phát triển công nghiệp quốc gia nhằm định hướng các giải pháp phát triển đối với từng phân ngành công nghiệp cụ thể.
4. Sản phẩm công nghiệp chủ lực quốc gia là sản phẩm công nghiệp sản xuất trong nước có sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước; được tạo ra trên các dây chuyền thiết bị có trình độ công nghệ tiên tiến, phù hợp với trình độ sản xuất trong từng thời kỳ, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đảm bảo năng lực sản xuất và môi trường bền vững; tạo ra mức tăng trưởng cao, ổn định; hoặc thuộc nhóm sản phẩm xuất khẩu chủ lực, đóng góp tỷ trọng lớn vào tổng GDP công nghiệp. 
Danh mục sản phẩm công nghiệp chủ lực quốc gia được ban hành kèm theo Chiến lược phát triển công nghiệp quốc gia do Chính phủ phê duyệt.
5. Ngành, sản phẩm công nghiệp mới tiềm năng là ngành, sản phẩm công nghiệp có khả năng phát triển trong tương lai, có triển vọng tạo ra giá trị gia tăng lớn, giải quyết nhiều việc làm, có triển vọng xuất khẩu hoặc có tiềm năng ứng dụng các công nghệ cao trong công nghiệp.
Danh mục ngành và sản phẩm công nghiệp mới tiềm năng được ban hành kèm theo Chiến lược phát triển công nghiệp quốc gia do Chính phủ phê duyệt.
6. Chính quyền địa phương gồm Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
7. Doanh nghiệp dẫn đầu là doanh nghiệp công nghiệp trong nước có quy mô lớn, có đóng góp đáng kể trong nền kinh tế quốc dân hoặc kim ngạch xuất khẩu của quốc gia, có tiềm năng phát triển và mở rộng thương hiệu ra thị trường quốc tế.
8. Doanh nghiệp tiềm năng là các doanh nghiệp công nghiệp có khả năng phát triển thành các doanh nghiệp dẫn đầu.
9. Quỹ tái cấu trúc doanh nghiệp công nghiệp là quỹ được hình thành từ vốn góp của các nhà đầu tư tư nhân để thực hiện tái cấu trúc, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp công nghiệp.
10. Giá trị sản xuất trong nước là chỉ tiêu phản ánh giá trị thị trường của toàn bộ hàng hóa, dịch vụ và nguyên liệu sản xuất đầu vào được tạo ra bởi doanh nghiệp trên giá trị thị trường của sản phẩm đầu ra cuối cùng.
11. Công nghệ gia công cơ bản gồm các công nghệ hàn, đúc, gia công khuôn mẫu, tạo hình kim loại, nhiệt luyện, xử lý bề mặt, nhuộm.
...
Điều 4. Nguyên tắc áp dụng luật
1. Hoạt động phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo trên lãnh thổ Việt Nam thực hiện theo quy định của Luật này và luật khác có liên quan.
Trường hợp có quy định khác nhau giữa Luật này và các luật khác thì ưu tiên thực hiện theo quy định của Luật này.
2. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.
Điều 5. Chính sách của Nhà nước đối với hoạt động phát triển công nghiệp
1. Huy động các nguồn lực đầu tư, áp dụng đồng bộ các cơ chế, biện pháp khuyến khích, ưu đãi ở mức cao nhất về đất đai, thuế và ưu đãi khác để phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm nhằm phát huy vai trò chủ đạo của công nghiệp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
2. Đẩy nhanh việc ứng dụng, nghiên cứu, làm chủ công nghệ trong công nghiệp; nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp, tham gia vào những khâu có giá trị gia tăng cao trong hệ thống cung ứng toàn cầu.
3. Tập trung đầu tư phát triển nguồn nhân lực công nghiệp đạt trình độ khu vực và quốc tế; áp dụng cơ chế, chính sách ưu đãi đặc biệt để đào tạo, thu hút, sử dụng có hiệu quả nhân lực công nghiệp trong nước và ngoài nước.
4. Khuyến khích doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia hình thành mạng lưới cung ứng sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ cho các ngành công nghiệp.
5. Bảo đảm ngân sách nhà nước và thu hút các nguồn lực xã hội hóa để thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, dự án phát triển công nghiệp.
6. Phát triển hệ thống dịch vụ công nghiệp thông qua việc hoàn thiện hạ tầng cho phát triển công nghiệp đồng bộ với phát triển kết cấu hạ tầng chung của cả nước, đặc biệt là tập trung phát triển hệ thống logistic; phát triển mạnh dịch vụ tư vấn đầu tư công nghiệp; xây dựng cơ sở dữ liệu về hệ thống công nghiệp phục vụ cho việc hoạch định, điều chỉnh chính sách và cung cấp thông tin cho các tổ chức kinh tế, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Điều 6. Hợp tác quốc tế về công nghiệp
1. Mở rộng hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ công nghiệp, đặc biệt là với quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tập đoàn kinh tế đa quốc gia, tập đoàn kinh tế nước ngoài có trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến trên nguyên tắc phù hợp với pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
2. Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân Việt Nam tham gia các chương trình, dự án hợp tác quốc tế, hội, hiệp hội quốc tế và tổ chức khác về công nghiệp; thu hút tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện hoạt động phát triển công nghiệp tại Việt Nam.
3. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực công nghiệp, ưu tiên hợp tác đào tạo sinh viên ngành kỹ thuật công nghiệp tại các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề tiên tiến khu vực và thế giới; thu hút, sử dụng có hiệu quả người có trình độ cao, lực lượng trẻ tài năng hợp tác nghiên cứu, giảng dạy, phát triển doanh nghiệp công nghiệp tại Việt Nam.
4. Thực hiện lộ trình hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ, đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm, chuyển giao công nghệ công nghiệp tiên tiến vào Việt Nam.
Điều 7. Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong công nghiệp 
1. Kiểm soát chặt chẽ các vấn đề về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất công nghiệp, đặc biệt trong công tác thẩm định, phê duyệt, kiểm soát hoạt động của các dự án sản xuất công nghiệp.
2. Ưu tiên dự báo, phòng ngừa ô nhiễm, sự cố, suy thoái môi trường, quản lý rủi ro về môi trường, giảm thiểu phát sinh chất thải và khí nhà kính trong phát triển công nghiệp.
 3. Tăng cường quản lý, giám sát việc thực thi quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất công nghiệp.
Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm
1. Ban hành, triển khai các chính sách, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hoặc hạn chế đầu tư trái với định hướng phát triển công nghiệp của Đảng và Nhà nước, trái với các chiến lược, chương trình phát triển công nghiệp của Chính phủ.
2. Lợi dụng hoạt động phát triển công nghiệp gây phương hại đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
3. Thực hiện hoạt động phát triển công nghiệp gây hậu quả xấu đến sức khỏe, tính mạng con người, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc; hủy hoại môi trường, tài nguyên thiên nhiên.
4. Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong công nghiệp.
5. Tiết lộ, cung cấp trái pháp luật bí mật về công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp.
6. Giả mạo, gian dối để được hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước trong hoạt động phát triển công nghiệp.
7. Cản trở trái pháp luật hoạt động phát triển công nghiệp.

Chương II
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

[bookmark: chuong_3]	Điều 9. Chiến lược phát triển công nghiệp quốc gia 
1. Chiến lược phát triển công nghiệp quốc gia được ban hành theo từng thời kỳ 05 năm.
2. Căn cứ xây dựng Chiến lược phát triển công nghiệp quốc gia:
a) Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm của quốc gia; 
b) Quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch;
c) Thực trạng và triển vọng phát triển của các ngành công nghiệp;
d) Kế hoạch phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ.
Điều 10. Yêu cầu về nội dung Chiến lược phát triển công nghiệp quốc gia
1. Bảo đảm yêu cầu hoạch định và phát triển công nghiệp trên toàn bộ không gian lãnh thổ quốc gia, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo tăng trưởng xanh trong phát triển công nghiệp; phân bổ, khai thác và sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn lực từ ngân sách nhà nước và các nguồn lực xã hội hóa trong phát triển công nghiệp.
2. Bảo đảm sự liên kết, tính đồng bộ và hệ thống giữa các ngành công nghiệp và các vùng trong cả nước, giữa các địa phương trong vùng; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng địa phương trong phát triển công nghiệp.
3. Bảo đảm sự cân bằng giữa các yếu tố kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
4. Bảo đảm việc ứng dụng thành quả của các cuộc cách mạng công nghiệp trên thế giới, ứng dụng chuyển đổi số trong phát triển công nghiệp.
Điều 11. Nội dung Chiến lược phát triển công nghiệp quốc gia
1. Quan điểm, định hướng và mục tiêu phát triển công nghiệp.
2. Dự báo xu thế phát triển và các kịch bản phát triển công nghiệp.
3. Danh mục sản phẩm công nghiệp chủ lực quốc gia và sản phẩm công nghiệp mới tiềm năng.
4. Danh mục công nghệ ưu tiên phát triển và ứng dụng trong công nghiệp.
5. Danh mục dự án đầu tư công trọng điểm trong lĩnh vực công nghiệp và thứ tự ưu tiên thực hiện.
6. Các ngành và sản phẩm công nghiệp mới tiềm năng.
7. Các giải pháp triển khai thực hiện quan điểm, định hướng, mục tiêu phát triển công nghiệp. 
8. Trách nhiệm tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển công nghiệp quốc gia.
9. Chính phủ quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt và nội dung chi tiết Chiến lược phát triển công nghiệp quốc gia.
Điều 12. Chương trình phát triển công nghiệp
1. Trên cơ sở Chiến lược phát triển công nghiệp quốc gia, Thủ tướng Chính phủ ban hành các chương trình phát triển các phân ngành công nghiệp cụ thể theo từng thời kỳ, gồm các phân ngành sau:
a) Công nghiệp hỗ trợ;
b) Công nghiệp điện tử;
c) Công nghiệp cơ khí;
d) Công nghiệp dệt may, da – giày;
đ) Công nghiệp sinh học;
e) Các ngành công nghiệp mới tiềm năng khác theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.
2. Nội dung chương trình phát triển công nghiệp:
a) Định hướng, tiêu chí và mục tiêu phát triển ngành;
b) Các nội dung giải pháp triển khai thực hiện định hướng, tiêu chí và mục tiêu phát triển ngành;
c) Dự toán kinh phí tổ chức thực hiện chương trình;
d) Trách nhiệm tổ chức thực hiện chương trình.
3. Thủ tướng Chính phủ quy định quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện các chương trình phát triển công nghiệp cụ thể.
Điều 13. Trách nhiệm tổ chức triển khai các hoạt động phát triển công nghiệp
1. Chính phủ thống nhất tổ chức triển khai Chiến lược phát triển công nghiệp quốc gia và các chương trình phát triển công nghiệp cụ thể.
Các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương có trách nhiệm bảo đảm cho các chiến lược, chương trình phát triển công nghiệp của Chính phủ được thực thi hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực của đất nước, đảm bảo các mục tiêu phát triển công nghiệp trong từng thời kỳ.
2. Chính phủ và chính quyền địa phương có trách nhiệm bố trí đầy đủ nguồn kinh phí bảo đảm thực thi các chương trình phát triển công nghiệp trên cơ sở phân cấp ngân sách Trung ương và địa phương, đẩy mạnh thu hút các nguồn lực xã hội hóa.
Điều 14. Trách nhiệm của chính quyền địa phương
1. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc bố trí ngân sách, nguồn nhân lực và các nguồn lực khác để bảo đảm thực thi các chiến lược, chương trình phát triển công nghiệp do Trung ương ban hành.
2. Ban hành và triển khai thực hiện chiến lược phát triển công nghiệp của địa phương đảm bảo phù hợp với các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Trung ương và lợi thế cạnh tranh của địa phương.
3. Ban hành danh mục sản phẩm công nghiệp chủ lực của địa phương để tập trung nguồn lực phát triển sản xuất các sản phẩm công nghiệp.
4. Định kỳ hàng năm báo cáo Chính phủ tình hình và kết quả triển khai các chiến lược, chương trình phát triển công nghiệp do Trung ương ban hành.
Điều 15. Ủy ban Phát triển công nghiệp quốc gia
1. Ủy ban Phát triển công nghiệp quốc gia được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện các chức năng sau:
a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xây dựng, ban hành Chiến lược phát triển công nghiệp quốc gia và chương trình phát triển các phân ngành công nghiệp cụ thể;
b) Chủ trì xây dựng dự toán kinh phí bảo đảm thực hiện các chương trình phát triển công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;
c) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các chiến lược, chương trình phát triển công nghiệp;
d) Chỉ đạo việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trọng điểm trong lĩnh vực công nghiệp được phê duyệt tại Chiến lược phát triển công nghiệp quốc gia;
đ) Chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát, đánh giá tổng thể các dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp và yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ tại các chiến lược, chương trình phát triển công nghiệp;
e) Chỉ đạo việc khảo sát, thống kê và đánh giá về năng lực tài chính, trình độ công nghệ, trình độ quản trị và năng lực sản xuất của các doanh nghiệp công nghiệp;
g) Chỉ đạo các Bộ, ngành xây dựng và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống chính sách phát triển công nghiệp;
h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao.
2. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban Phát triển công nghiệp quốc gia:
a) Chủ tịch Ủy ban: Phó Thủ tướng Chính phủ;
b) Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
c) Phó Chủ tịch Ủy ban: Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Công Thương;
d) Thành viên Ủy ban là đại diện các Bộ, ngành và cơ quan liên quan theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
3. Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Phát triển công nghiệp quốc gia.
Điều 16. Giám sát thực thi Chiến lược phát triển công nghiệp quốc gia
Việc giám sát thực thi Chiến lược phát triển công nghiệp quốc gia được đưa vào chương trình giám sát hàng năm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chương III
NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CÔNG NGHIỆP
	
Điều 17. Phát triển thị trường cho các sản phẩm công nghiệp
1. Khi tiến hành mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên, các cơ quan, đơn vị sau đây phải sử dụng sản phẩm công nghiệp trong nước đã sản xuất được:
a) Cơ quan nhà nước Trung ương và địa phương;
b) Tổ chức chính trị - xã hội;
c) Đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân;
d) Đơn vị sự nghiệp công lập 100% ngân sách nhà nước;
đ) Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước;
e) Các cơ quan, đơn vị khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
2. Trường hợp các cơ quan, đơn vị tại khoản 1 Điều này vì lý do bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng mà không tiến hành mua sắm sản phẩm công nghiệp trong nước đã sản xuất được cần có sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.
3. Ưu tiên sử dụng sản phẩm công nghiệp trong nước đã sản xuất được trong hoạt động lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, xây lắp trong các dự án đầu tư sau (trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác):
a) Dự án đầu tư phát triển sử dụng vốn nhà nước của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập 100% ngân sách nhà nước;
b) Dự án đầu tư phát triển của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước;
c) Dự án đầu tư phát triển không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này có sử dụng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án;
d) Dự án mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ công;
đ) Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong lĩnh vực năng lượng, hạ tầng;
e) Dự án sử dụng vốn ODA;
g) Dự án khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
...
Điều 18. Hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp công nghiệp
1. Các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực quốc gia được lựa chọn áp dụng một trong các hình thức hỗ trợ tín dụng sau đây:
a) Được nhà nước thực hiện cấp bù lãi suất thông qua hệ thống ngân hàng thương mại đối với các khoản vay trung và dài hạn của doanh nghiệp để đầu tư dự án sản xuất từ nguồn ngân sách Trung ương;
b) Được trực tiếp hỗ trợ lãi vay nhằm đầu tư các dự án sản xuất từ nguồn ngân sách địa phương.
2. Ngân sách nhà nước thực hiện chính sách hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực quốc gia được bố trí trong dự toán vốn đầu tư công trung hạn và hàng năm của ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương.
3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 19. Phát triển nguồn nhân lực công nghiệp
...
Điều 20. Hỗ trợ nghiên cứu và phát triển
...
Điều 21. Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ
...
Điều 22. Hỗ trợ cải tiến doanh nghiệp công nghiệp
Thông qua các chương trình phát triển công nghiệp, Nhà nước thực hiện các dự án hỗ trợ cải tiến doanh nghiệp công nghiệp gồm các nội dung sau:
1. Hỗ trợ xây dựng chiến lược phát triển trung hạn và dài hạn.
2. Hỗ trợ cải tiến hiện trường.
3. Hỗ trợ cải tiến năng suất lao động, chuẩn hóa quy trình làm việc.
4. Hỗ trợ cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.
5. Hỗ trợ cải tiến chất lượng dịch vụ.
6. Các nội dung cải tiến doanh nghiệp khác.
Điều 23. Hỗ trợ xúc tiến, kết nối thị trường
...
Điều 24. Thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp tiềm năng và doanh nghiệp dẫn đầu
1. Để tăng cường khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp tiềm năng và doanh nghiệp dẫn đầu, Nhà nước có thể hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc sáp nhập, hợp nhất lẫn nhau hoặc mua bán, sáp nhập các thương hiệu quốc tế, các công ty công nghệ và thiết kế trong các ngành công nghiệp (trừ trường hợp việc mua bán, sáp nhập không phù hợp với quy định của pháp luật về cạnh tranh).
...
[bookmark: _GoBack]2. Nhà nước lựa chọn và hỗ trợ các doanh nghiệp tiềm năng và doanh nghiệp dẫn đầu phát triển thị trường quốc tế.
...
3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 25. Trung tâm cải tiến năng suất công nghiệp
1. Trung tâm cải tiến năng suất công nghiệp là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ một phần kinh phí, được thành lập để thúc đẩy cải thiện năng suất công nghiệp...
2. Xây dựng Trung tâm cải tiến năng suất công nghiệp...
3. Các ưu đãi cho Trung tâm cải tiến năng suất công nghiệp...
4. Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục thành lập và cơ chế hoạt động của Trung tâm cải tiến năng suất công nghiệp.
...
Điều 26. Quỹ tái cấu trúc doanh nghiệp công nghiệp
[bookmark: chuong_5]	...
Điều 27. Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về công nghiệp
...

Chương IV
CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ ĐẶC BIỆT CHO PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

Điều 28. Nguyên tắc ưu đãi đầu tư đặc biệt cho phát triển công nghiệp
...
Điều 29. Đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư đặc biệt
...
Điều 30. Nội dung ưu đãi đầu tư đặc biệt
...
Điều 31. Quản lý đầu tư nước ngoài trong công nghiệp
...

Chương V
PHÁT TRIỂN CÁC LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP CƠ BẢN

Điều 32. Phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên
Trên cơ sở các quy định của Luật này và pháp luật có liên quan, trong trường hợp cần thiết theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ, Chính phủ quy định chi tiết các hình thức hỗ trợ đầu tư nhằm phát triển các ngành công nghiệp sau:
1. Sản xuất sản phẩm điện tử.
2. Sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm, máy nông nghiệp, ô tô, đóng tàu.
3. Dệt; sản xuất trang phục, giày, dép, da và các sản phẩm liên quan.
4. Công nghiệp sinh học;
5. Các ngành công nghiệp khác.
...
Điều 33. Phát triển công nghiệp hỗ trợ
...
Điều 34. Phát triển công nghiệp nông thôn
...
Điều 35. Phát triển công nghệ gia công cơ bản
1. Các doanh nghiệp cung ứng công nghệ gia công cơ bản để gia công, chế tạo, hoàn thiện các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, sản phẩm cơ khí trọng điểm, sản phẩm công nghiệp chủ lực quốc gia được hưởng mức ưu đãi cao nhất theo quy định của pháp luật về đất đai, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các ưu đãi đầu tư khác theo quy định của pháp luật.
2. Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết chính sách hỗ trợ nghiên cứu và phát triển, đổi mới công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và các chính sách hỗ trợ khác cho doanh nghiệp cung ứng công nghệ gia công cơ bản.
...
[bookmark: chuong_7]
Chương VI
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[bookmark: dieu_21]Điều 36. Trách nhiệm của Chính phủ
...
Điều 37. Trách nhiệm của Bộ Công Thương
...
Điều 38. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
...
Điều 39. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
...
Điều 40. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ
...
[bookmark: dieu_25]Điều 41. Trách nhiệm của chính quyền địa phương
...
[bookmark: dieu_26]Điều 42. Trách nhiệm của các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong phát triển công nghiệp
...
[bookmark: dieu_34]Điều 43. Hiệu lực thi hành
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày ... tháng ... năm ...
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